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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CUỘC SỐNG TRỰC TUYẾN
Câu 1. Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích:

A. Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích, …)
B. Quản lý tập trung.
C. Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rỗi để làm các đề án lớn.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 2. Kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với nhau trong phạm vi nhỏ như một văn phòng

hoặc một trường học gọi là:

A. MAN

B. LAN

C. MAN

D. GAN (Internet)

Câu 3. Mạng LAN khác mạng WAN ở chỗ:

A. Kích thước (tính theo bán kính của mạng) mạng LAN nhỏ hơn mạng WAN. Tốc độ truyền thông
tin trên mạng LAN cao hơn trên mạng WAN
B. Kích thước (tính theo bán kính của mạng) mạng LAN lớn hơn hơn mạng WAN. Tốc độ truyền
thông tin trên mạng LAN không nhanh hơn trên mạng WAN.
C.  Mạng LAN có kích thước nhỏ hơn mạng WAN. Tốc độ truyền thông tin trên mạng LAN nhỏ
hơn trên mạng WAN
D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 4. Đơn vị của băng thông là:

A. Hertz (Hz).

B. Volt (V).

C. Bit/second (bps).

D. Ohm (Ω).
Câu 5: Ý nghĩa của lệnh PING dùng để :

A. Kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không?
B. Kiểm tra cấu hình của các máy tính trong mạng?

C. Kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không?

D. Các đáp án trên đều sai
Câu 6: Bất cập của mạng máy tính là gì?

A. Chi phí cài đặt và bảo trì mạng
B. Những rủi ro an ninh tiềm ẩn từ các nguồn bên ngoài

C. Luôn luôn phụ thuộc vào mạng khi làm việc và vấn đề virut

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7 : Các thành phần của một địa chỉ email:
A. Xác định địa chỉ người gửi, Nội dung của thư
B. Xác định địa chỉ người nhận, chủ đề, nội dung của thư, các phần đính kèm

C. Xác định địa chỉ người gửi, chủ đề, nội dung của thư
D. Xác định địa chỉ người gửi, chủ đề, nội dung của thư, các phần đính kèm

Câu 8: Cho địa chỉ thư điện tử sau: phamngocquy@tnu.edu.vn. Hãy chỉ ra cấu trúc thư điện tử
trên

A. Tên hòm thư: phamngocquy, tên tổ chức/công ty: tnu, tên miền: edu, quốc gia: Việt Nam

B. Tên hòm thư: phamngocquy, tên tổ chức/công ty: tnu

C. Tên hòm thư: phamngocquy, tên tổ chức/công ty: tntec, tên miền: edu, quốc gia: Trung quốc
D. Các đáp án trên đều đúng
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Câu 9: Xảy ra lỗi trong quá trình truyền tin là do các nguyên nhân nào:

A. Do yếu tố con người
B. Do chất lượng đường truyền
C. Do thời tiết khí hậu
D. Tất cả các đáp án trên

Câu 10: An toàn mạng theo nghĩa là bảo vệ và đảm bảo an toàn...

A. Trình duyệt web như Chrome, Firefox, Internet Explorer

B. Phần mềm trên mạng
C. Phần cứng của mạng
D. Tài nguyên của mạng

Câu 11: Trong thành phần của địa chỉ thư điện tử email, để xác định địa chỉ người nhận:
A. To: Xác nhận địa chỉ người nhận
B. Subject:  Xác nhận địa chỉ người nhận
C. Bcc: Xác nhận địa chỉ người nhận
D. Cc: Xác nhận địa chỉ người nhận

Câu 12: Hiện nay có những phương tiện truyền thông điện tử nào?

A. Thư điện tử: Email

B. Hội thảo trực tuyến
C. Tin nhắn văn bản, trang viết cá nhân

D. Tất cả các phương tiện trên

Câu 13: Trong địa chỉ email sau phần nào thể hiện tên miền:
nguyenhanh@gmail.com

A. gmail

B. @

C. nguyenhanh

D. com

Câu 14: Tại sao cần thiết phải điền vào dòng chủ đề khi gửi thư:
A. Để cung cấp cho người nhận nội dung ngắn gọn của thư
B. Để ngăn nhà cung cấp dịch vụ Internet đánh giá thư này là thư rác

C. Vì bạn bắt buộc phải điền vào phần đó khi gửi

D. Đáp án A hoặc B

Câu 15: Cho địa chỉ trang web sau: www.tntec.edu.vn. Hãy xác định thành phần tên miền của
trang web trên:

A. www

B. tntec

C. edu.vn

D. www.tntec

Câu 16: Cho địa chỉ trang web sau: www.tntec.edu.vn. Hãy xác định thành phần tên tên tổ chức/
công ty của trang web trên:

A. www

B. tntec

C. edu.vn

D. Đáp án trên là sai

Câu 17: Hãy xác định kiểu tên miền đại diện cho các mạng giáo dục:
A. .edu

B. .com
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C. .net

D. gov

Câu 18: Cách phổ biến nhất để lấy thông tin từ một trang web và dùng trong một văn bản word
là gì?

A. Sao chép, dán văn bản hay hình ảnh
B. Xuất các văn bản hay hình ảnh
C. In trang web

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 19: Hiện tượng“Đạo văn“ xảy ra khi có một người sao chép các văn bản trên mạng và thực
hiện việc gì sau đây?

A. Sử dụng thông tin trong một văn bản quảng cáo

B. Tuyên bố rằng họ là tác giả viết văn bản đó
C. Thay đổi vài từ và tuyên bố văn bản này là do họ tự sáng tác ra

D. Ý B và C đúng
Câu 20: Mạng máy tính đã có tác động như thế nào tới nền giáo dục?

A. Có thể tham gia các khoá học trực tuyến thay vì đến trường
B. Cho phép sinh viên giao tiếp trực tuyến mà không cần gặp mặt trực tuyến
C. Cho phép sinh viên và giáo viên trao đổi trực tuyến về vấn đề mở rộng của bài học trên lớp.

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 21: Làm thể nào để kiểm tra tính thực tiễn của thông tin trong một website?
A. Kiểm tra tác giả là ai, nhà xuất bản là ai

B. Kiểm tra các đường liên kết tới các địa chỉ khác về tác giả, nhà xuất bản hay công ty

C. Kiểm tra tư cách liên quan đến website đó hoặc liên lạc trực tiếp tác giả, nhà xuất bản
D. Tất cả các đáp án trên

Câu 22: Mạng máy tính có lợi ích như thế nào đối với người khuyết tật
A. Người khuyết tật có thể giao tiếp với người khác trên thế giới bằng cách sử dụng vô số công

cụ trợ giúp.

B. Một số thiết bị có thể tích hợp với các công cụ khác để có thể trả lời những mệnh lệnh
C. Những dịch vụ có thể được miễn phí

D. Ý A và B

Câu 23: Những cách bạn có thể sử dụng để bảo vệ mật khẩu?
A. Thay đổi mật khẩu đều đặn
B. Dùng mật khẩu kết hợp giữa chữ cái và số
C. Dùng các từ có tính logic nhưng không dễ đoán

D. Tất cả các lựa chọn trên

Câu 24: Khi làm việc với máy tính thì điều lo ngại với bạn là gì ?

A. Đau cổ tay, bàn tay vì thực hiện cá hoạt đoọng nhanh và lặp đi lặp lại
B. Đau lưng, đau khớp cổ
C. Tắc nghẽn mạch máu ở chân vì ngồi một chỗ quá lâu

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 25: Để ngăn ngừa các tổn hại gây ra bởi việc sử dụng máy tính
A. Không bao giờ được làm việc liên tục trên máy tính mà không dành thời gian nghỉ ngơi

B. Chơi game trực tuyến suốt ngày đêm

C. Máy tính để trên bàn làm việc không cần vị trí phẳng và ổn định
D.  Màn hình và bàn phím có thể để chéo mặt bạn

Câu 26: Virut lây nhiễm vào máy tính thông qua



A.Phần thông tin được tải từ trên mạng
B. Tập dữ liệu đính kèm với thư điện tử
C. Đáp án A và B đúng
D. Đáp án A và B sai

Câu 27: Để giảm thiểu máy tính bị nhiễm virut. Bạn chọn các cách sau:
A. Dùng phần mềm diệt Virut miễn phí trên mạng

B. Mua bản quyền phần mềm diệt virut, cập nhật những phiên bản mới
C. Sử dụng phần mềm gián điệp
D. Quét virut một lần máy tính sạch rồi nên không quét nữa

Câu 28: Dấu hiệu nhiễm virut trong hệ thống
A. Tin nhắn, lời nhắc, hình hiển thị chưa nhìn thấy trước đó
B. Máy tính chạy chậm hơn, chương trình gặp sự cố
C. Một số phần mềm sử dụng thường xuyên không hoạt động, tên tập tin và thư mục bị thay đổi

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 29: Lý do cần hạn chế truy cập một số thông tin từ Internet là
A. Kiểm soát những địa chỉ mà sinh viên hay trẻ em dưới 18 tuổi có thể truy nhập
B. Kiểm soát địa chỉ web mà nhân viên trong công ty có thể truy nhập
C. Ngăn chặn việc tải dữ liệu từ những web độc hại
D. Đáp án A và C

Câu 30: Trang chủ của một website là gì?

A. Là một trang web đầu tiên của Website.
B. Là tập hợp các trang web có liên quan đến nhau.
C. Là địa chỉ của Website.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 31: Khi kết nối vào website Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, ta cần phải biết:
A. Địa chỉ của website Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật
B. Vị trí máy tính chứa website trên

C. Kích thước của website trên

D. Số lượng người truy nhập vào website trên

Câu 32: Lợi ích website Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật mang lại:
A. Luôn cập nhật thông tin về việc học tập, hoạt động đoàn thể của Trường  tới sinh viên

B. Luôn cập nhật thông tin về việc giảng dạy, hoạt động của Trường  tới giáo viên

C. Đăng ký môn học, xem điểm trực tuyến
D. Tất cả các đáp án trên

Câu 33: Dòng nào sau đây không phải là tên miền của một trang web
A. dantri.com.vn

B. nguyenhanh@gmail.com

C. tntec.edu.vn

D. bolaodongtbxh.org.vn

Câu 34: Dịch vụ Interner chính thức cung cấp tại Việt Nam năm nào?

A. 2000

B. 1997

C. 1995

D. 1986

Câu 35: LAN (Local Area Network) là mạng máy tính  kết nối các máy tính trong phạm vi :
A. Giữa các máy tính trong một quốc gia.
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B. Giữa các máy tính nằm rải rác trên thế giới.
C. Giữa các máy tính có khoảng cách từ vài trăm mét trở lại.
D. Giữa các máy tính có khoảng cách từ 1000 mét đến 2000 mét.
Câu 36: Khi phát biểu về Internet, phát biểu nào dưới đây là sai :

A.  Dịch vụ thư điện tử (email) chỉ gửi các thông điệp, không thể gửi các tập tin.
B. ISP phải thuê đường truyền và cổng của một IAP.
C. Telnet là một trong các dịch vụ của Internet.
D. Internet Explorer là một trình duyệt WEB.
Câu 37: Trên Internet dịch vụ email có chức năng :
A. Tìm kiếm thông tin dưới dạng siêu văn bản.
B. Gửi nhận Email.
C. Talk and chat.

D. Tất cả các chức năng trên.

Câu 38: Virus máy tính là
A. Chương trình máy tính có khả năng tự nhân bản hoặc lây nhiễm nhằm phá hoại hoặc lấy cắp thông
tin;
B. Chương trình máy tính hoạt động ngay cả khi tắt máy;
C. Virus sinh học lây lan qua việc sử dụng chung bàn phím;
D. Chương trình máy tính mô tả hoạt động của virus;
Câu 39:  Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ, thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để
sử dụng chung?
A. Máy in

B. Micro

C. Đĩa mềm
D. Webcam

Câu 40: Trong các phát biểu dưới đây phát biểu nào là đúng khi giải thích lí do các máy tính
trên mạng Internet phải có địa chỉ?
A. Để tăng tốc độ tìm kiếm;
B. Để xác định duy nhất máy tính trên mạng;
C. Để biết được tổng số máy tính trên mạng Internet;
D. Để biết tốc độ truy cập mạng


